
 

                                          NHÂN DANH 

         NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

  - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Minh Loan.  

Các Hội thẩm nhân dân:  

 1. Bà Nguyễn Thị Lý. 

 2. Ông Vũ Khánh Hưng. 

 - Thư ký phiên tòa: Ông Bùi Thành Luân – Thư ký Tòa án nhân dân quận 

Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. 

       Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên tòa: Bà Quách Diệp Nguyệt Thanh - Kiểm sát viên.  

Ngày 04 tháng 6 năm 2025, tại Tòa án nhân dân quận Gò Vấp, Thành phố Hồ 

Chí Minh mở phiên toà xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 

147/2025/HSST ngày 10 tháng 4 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

230/2025/QĐXXST-HS ngày 13 tháng 5 năm 2025 và Quyết định hoãn phiên tòa 

số 110/2025/QĐST-HS ngày 27/5/2025 đối với bị cáo: 

Trịnh Phi L; giới tính: N, sinh năm 1993 tại Thành phố Hồ Chí Minh; Địa chỉ 

thường trú: Số B Khu Phố D, phường T, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh; Nơi ở 

hiện nay: Số B Khu Phố D, phường T, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh; Nghề 

nghiệp: Làm tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; 

Tôn giáo: Không; Cha: Trịnh Thế G, sinh năm 1966 và mẹ: bà Nguyễn Thị P, sinh 

năm 1963; Hoàn cảnh gia đình: Chưa có vợ con; Tiền án, Tiền sự: Không. Bị cáo bị 

tạm giữ, tạm giam từ ngày 25/10/2024 tại Phân trại tạm giam Khu vực quận G. Bị 

cáo có mặt tại phiên tòa. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Vào lúc 10 giờ 10 phút ngày 25/10/2024, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận 

Gò Vấp (cũ, nay là Tổ địa bàn G, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh) dừng xe, kiểm tra đối với Trịnh Phi L đang điều khiển xe mô tô BKS 

51R3-9904 tại trước nhà số H đường L, Phường A, quận G, phát hiện L đang vận 

chuyển 01 thùng giấy carton có chữ “mỳ Hảo Hảo” để trên xe, bên trong có nhiều 

hình trụ tròn màu đỏ nhiều kích thước, một đầu có dây dẫn cháy, L khai là pháo nổ 

có khối lượng khoảng 6,3kg do L tự sản xuất và đang đem đi bán cho khách nên tổ 
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công tác tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với L, niêm phong 

và thu giữ vật chứng, cụ thể : 

Tang vật thu giữ khi bắt quả tang: 

- 01 xe mô tô BKS 51R3-9904 và 01 Giấy đăng ký xe kèm theo, xe L sử dụng 

vào việc phạm tội. 

- 01 điện thoại di động hiệu Iphone, 01 thùng giấy carton bên ngoài ghi chữ 

“mỳ Hảo Hảo”, bên trong có: 20 khối trụ tròn cao khoảng 8,4 cm, đường kính 

5,2cm; một đầu có gắn đoạn dây dài khoảng 7cm; 01 đoạn dây dài khoảng 01 mét, 

có 85 viên khối trụ tròn đường kính khoảng 2,2cm, cao khoảng 6cm, một đầu có 

đoạn dây được nối vào đoạn dây dài khoảng 1m; 01 đoạn dây dài khoảng 01 mét, 

có 86 viên khối trụ tròn đường kính khoảng 2,2cm, cao khoảng 4,9cm, một đầu có 

đoạn dây được nối vào đoạn dây khác dài khoảng 1m; 01 khối trụ tròn cao khoảng 

7,0 cm, đường kính khoảng 5cm, một đầu có đoạn dây dài khoảng 7cm; 01 khối trụ 

tròn cao khoảng 8,2 cm, đường kính khoảng 4,2cm, một đầu có đoạn dây dài 

khoảng 7cm; 04 khối trụ tròn cao khoảng 6,0 cm, đường kính khoảng 3,7cm, một 

đầu có đoạn dây dài khoảng 14 cm, hai đầu đoạn dây gắn vào khối trụ tròn; 01 khối 

trụ tròn cao khoảng 6,0 cm, đường kính khoảng 3cm, một đầu có đoạn dây dài 

khoảng 7cm. Bên ngoài các viên và các khối trụ tròn đều có chữ “vạn sự như ý” 

màu vàng trên nền giấy màu đỏ; 01 khối cầu tròn, đường kính khoảng 3cm, một 

đầu có đoạn dây dài khoảng 7cm; bên ngoài vật có quấn keo nhựa màu đen. 

 Khám xét thu giữ: 1341,2g bột màu xám đậm (L khai là bột nhôm), ký hiệu 

M1; 1534,3g bột màu trắng vàng nhạt (L khai là thuốc nổ) ký hiệu M2; 138,9g bột 

màu xám đậm (L khai là thuốc nổ), ký hiệu M3; 3800g bột màu trắng (L khai là 

KClO3), ký hiệu M4; 3800g bột màu xám đậm (L khai là KClO3), ký hiệu M5; 

512,8g bột màu đen (L khai là bột làm dây dẫn cháy) ký hiệu M6; 83,3g bột màu 

đen (L khai là bột làm dây dẫn cháy), ký hiệu M7; 98,9g bột màu trắng (L khai là 

bột làm dây dẫn cháy), ký hiệu M8; 2350g bột màu trắng (L khai là N1), ký hiệu 

M9; 18,3 mét dây màu xanh lá nặng 70 gam; nhiều đoạn dây màu xám được bọc 

bên ngoài bằng nilong, tổng chiều dài 2 mét, nặng 17,3 gam; 01 mét dây được bọc 

bằng giấy có quấn chỉ màu trắng, đỏ xung quanh, nặng 31 gam; 01 dây dài 67cm, 

nặng 6,0g (L khai là dây dẫn cháy), ký hiệu M10; 394,5g bột màu vàng (L khai là 

bột lưu huỳnh), ký hiệu M11; 09 viên hình trụ tròn màu đỏ, nặng 351,7g (L khai là 

pháo nổ), ký hiệu M12; 617,4g bột màu đen (L khai là bột sắt), ký hiệu M13; 1100g 

bột màu đen (L khai là bột than), ký hiệu M14; 63,4g vỏ banh nhựa có dây dẫn 

cháy (L khai là vỏ pháo), ký hiệu M15; 14.000g giấy đỏ (L khai dùng làm vỏ pháo), 

1.100g vỏ banh nhựa (L khai dùng làm vỏ pháo), 07 cuộn giấy quấn hình trụ cao 

8,2cm, đường kính 5,5cm, 15 cuộn giấy quấn hình trụ cao 6,4cm, đường kính 

2,7cm, 46 cuộn giấy quấn hình trụ cao 6,4cm, đường kính 2,7cm, 43 cuộn giấy 

quấn hình trụ cao 5,4cm, đường kính 2,7cm, 01 ống màng bọc thực phẩm, Bộ Đ 

sản xuất pháo: kiềm, thước, băng keo, ống nhựa, hộp nhựa, cân tiểu ly, chai nhựa 

nắp nhọn, keo dán 502, rây inox. 

Tại Cơ quan điều tra, L khai nhận như sau: 

Khoảng tháng 5/2024, do không có nghề nghiệp ổn định, vì muốn có tiền để 

sinh sống nên L nảy sinh ý định tự sản xuất pháo nổ bán ra thị trường để thu lợi bất 
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chính. Để thực hiện, L sử dụng tài khoản "Lệ Phi V" tham gia vào nhóm "Đam mê 

chế pháo" để xem và tìm hiểu công thức chế tạo pháo nổ. 

Sau khi tự tìm hiểu qua nhiều video trong nhóm “Đam mê chế pháo” và các 

trang web trên mạng Internet khác nhau (L không nhớ cụ thể đường link trang web 

nào) thì L đã nhắn tin cho tài khoản Facebook tên "Đen Beta" và "Nguyen Van T1" 

(đã bị chặn tài khoản Facebook từ lâu nên L đã xóa tin nhắn và bạn bè) để đặt mua 

hóa chất gồm: Kali Chlorat (dạng bột, màu trắng, ký hiệu hóa học KCLO3), N1 

(dạng bột. màu trắng, ký hiệu hóa học N2), lưu huỳnh (dạng bột, màu vàng, ký hiệu 

hóa học S), nhũ nhôm (dạng bột, màu xám đậm, ký hiệu hóa học Al), bột than củi 

(dạng bột, màu đen, không có thành phần hóa học cố định), dây dẫn cháy màu xanh 

lá và lên các sàn thương mại điện tử khác nhau để đặt mua giấy đỏ nhằm sản xuất 

pháo nổ. Các hóa chất, nguyên liệu để sản xuất chế tạo pháo nổ khi mua về được L 

cất tại phòng ngủ tại nhà và sản xuất pháo nổ ngay tại phòng ngủ của mình. Khi có 

khách đặt mua pháo nổ thì L mới bắt đầu sản xuất và trực tiếp đi giao cho khách. 

Quy trình L sản xuất pháo nổ như sau: 

Đầu tiên, L sản xuất thuốc nổ gồm 02 loại là trắng và đen. 

- Đối với thuốc nổ màu đen, L sản xuất theo công thức tỉ lệ: 7 KCLO3 + 3 Al, 

L dùng hộp nhựa có nắp để trộn đều hợp chất trên để tạo thành thuốc nổ. Thuốc nổ 

này L dùng để chế tạo trái pháo nổ hình trụ tròn (pháo cối).  

- Đối với thuốc nổ màu trắng, L sản xuất theo công thức tỉ lệ: 6 KCLO3 + 4 

Na + 1 S, L dùng hộp nhựa có nắp để trộn đều hợp chất sau đó đưa qua ray lọc để 

làm mịn thuốc nổ. Thuốc nổ này L dùng để chế tạo dàn pháo kết thành tràng dài 

(pháo tràng). 

Sau khi sản xuất xong thuốc nổ, L dùng giấy đỏ quấn lại thành hình trụ có 

phần rỗng ở phía giữa và dùng giấy vệ sinh trộn keo để bít một đầu trụ ống, sau đó 

cho thuốc nổ vào chai nhựa nắp nhọn và đổ từ từ thuốc nổ vào đầu ống trụ còn lại. 

L bỏ dây dẫn cháy vào và bịt kín lại bằng giấy vệ sinh trộn keo để tạo thành một 

viên pháo nổ. Ngoài dây dẫn cháy màu xanh lá L mua trên mạng, L còn chế tạo dây 

dẫn cháy bằng cách dùng màng bọc thực phẩm quấn một lượng nhỏ thuốc nổ màu 

đen thành hình dây dài và cắt thành từng đoạn nhỏ. Tùy theo yêu cầu của khách mà 

L làm các viên pháo nổ kích thước hình dáng khác nhau. Cách thức sử dụng pháo 

nổ là châm lửa vào đầu dây dẫn cháy, khi lửa cháy hết dây sẽ làm pháo phát nổ. 

Toàn bộ công đoạn sản xuất chế tạo pháo do L làm một mình và được làm thủ công 

bằng tay tại phòng ngủ của L. 

Khi có khách đặt mua pháo nổ thì L mới bắt đầu sản xuất và trực tiếp đi giao 

cho khách. Loại trái pháo cối hình trụ L bán giá 30.000 đồng/trái, loại pháo dàn kết 

thành tràng giá 700.000 đồng/dàn. Từ khi bắt đầu sản xuất pháo nổ để bán đến nay, 

L bán pháo nổ tổng cộng được 04 lần, thu về được khoảng 2.000.000đ. Các lần 

giao dịch pháo nổ là do L trực tiếp sản xuất và đi giao pháo, giao dịch bằng tiền 

mặt. 

Ngày 23/10/2024, có tài khoản Facebook tên "Cao Tiên S" liên hệ với tài 

khoản Facebook “Lệ Phi Vũ” của L để hỏi mua pháo với số lượng: 20 trái pháo cối 
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và 02 dàn pháo tràng với giá 1.900.000 đồng, L tự thỏa thuận có tặng thêm cho 

khách 8 viên pháo các loại. 

Ngày 25/10/2024, sau khi chế tạo pháo xong, L liên hệ với tài khoản "C" để 

giao hàng và hẹn giao tại siêu thị E đường P, Phường E, quận G, liên lạc qua số 

điện thoại: 0528229031 tên L1. Toàn bộ số pháo nêu trên được L đóng vào thùng 

carton mỳ Hảo H mang đi giao cho “Lâm” khi đi đến trước số H đường L, Phường 

A, quận G thì bị Công an bắt quả tang cùng số vật chứng trên. 

Căn cứ bản Kết luận giám định số 6501/QĐ-ĐCSKT ngày 26/10/2024 của 

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Kết luận giám định 

số 12717/KL-KTHS ngày 04/11/2024 của Kỹ thuật hình sự Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh kết luận: Các mẫu vật cần giám định đều là pháo nổ, có tổng khối lượng 

6,142kg. 

Căn cứ kết luận giám định số 13125/KL-KTHS ngày 05/11/2024 của Phòng 

Kỹ thuật hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh kết luận:  

- Mẫu vật giám định ký hiệu M10 là vật liệu nổ (phụ kiện nổ: dây cháy chậm), 

tổng khối lượng 124,3g, tổng chiều dài 21,97m. Trong đó: có 19,3m là do L đặt 

mua trên mạng, 2,67m là do L tự sản xuất tại nhà. 

- Bột màu xám đậm được ký hiệu mẫu M1 là bột nhôm, không phải vật liệu 

nổ, tiền chất thuốc nổ, có khối lượng 1341,2g. 

- Bột màu trắng vàng nhạt được ký hiệu mẫu M2 là thuốc pháo, không phải 

vật liệu nổ, có thành phần tiền chất thuốc nổ Kali Clorat (KClO3), có khối lượng 

1534,3g. 

- Bột màu xám đậm được ký hiệu mẫu M3 là thuốc pháo, không phải vật liệu 

nổ, có thành phần tiền chất thuốc nổ Kali Clorat (KClO3), có khối lượng 138,9g  

- Bột màu trắng được ký hiệu mẫu M4 là tiền chất thuốc nổ Kali Clorat 

(KC1O3), không phải vật liệu nổ, có khối lượng 3800g. 

- Bột màu xám đậm được ký hiệu mẫu M5 là tiền chất thuốc nổ Kali Clorat 

(KC1O3), không phải vật liệu nổ có khối lượng 3800g.  

- Bột màu đen được ký hiệu mẫu M6 là thuốc pháo, không phải vật liệu nổ, có 

thành phần tiền chất thuốc nổ Kali Clorat (KC1O3), có khối lượng 512,8g  

- Bột màu đen được ký hiệu mẫu M7 là thuốc pháo, không phải vật liệu nổ, có 

thành phần tiền chất thuốc nổ Kali Clorat (KClO3), có khối lượng 83,3g. 

- Bột màu trắng được ký hiệu mẫu M8 là thuốc pháo, không phải vật liệu nổ, 

có thành phần tiền chất thuốc nổ Kali Clorat (KClO3), có khối lượng 98,9g.  

- Bột màu trắng được ký hiệu mẫu M9 không phải vật liệu nổ, không có tiền 

chất thuốc nổ, có khối lượng 2350g.  

- Bột màu vàng được ký hiệu mẫu M11 là lưu huỳnh (S), không phải vật liệu 

nổ, không có tiền chất thuốc nổ, có khối lượng 394,5g. 

- Bột màu đen được ký hiệu mẫu M13 là bột sắt, không phải vật liệu nổ, 

không có tiền chất thuốc nổ, có khối lượng 617,4g.  
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- Bột màu đen được ký hiệu mẫu M14 là bột than, không phải vật liệu nổ, 

không có tiền chất thuốc nổ, có khối lượng 1100g.  

Các đoạn dây được ký hiệu mẫu M10 có tổng khối lượng 124,3g; tổng chiều 

dài 21,97m đều là vật liệu nổ (phụ kiện nổ: dây cháy chậm). 

3. 09 viên hình trụ tròn màu đỏ cần giám định được ký hiệu mẫu M12 là pháo 

nổ, có khối lượng 351,7g.  

4. Vỏ banh nhựa có dây dẫn cháy cần giám định được ký hiệu mẫu M15 là vỏ 

pháo nổ có gắn dây cháy chậm, không phải là vật liệu nổ, có khối lượng 63,4g. 

Toàn bộ vật chứng là pháo nổ, vật liệu nổ, thuốc pháo, hóa chất, vỏ pháo, dây 

cháy chậm sau khi giám định được bảo quản tại Kho V- Kỹ thuật/Bộ T Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

Đối với 01 xe mô tô BKS 51R3-9904 và 01 Giấy đăng ký xe của xe trên,  qua 

xác minh xe do anh Nguyễn Vũ P1 đứng tên chủ sở hữu. L khai xe trên do bạn tên 

P1 không rõ địa chỉ nơi cư trú cho mượn đi lại nhưng không thấy P1 đòi lại xe nên 

L tiếp tục sử dụng để đi lại. Cơ quan điều tra chưa ghi được lời khai của anh P1 do 

anh P1 không còn ở địa phương. Cơ quan điều tra đã đăng báo tìm chủ sở hữu. 

Các vật chứng trên Cơ quan điều tra đã tiến hành nhập kho vật chứng của 

Công an Thành phố Hồ Chí Minh. 

Tại bản cáo trạng số 170/CT-VKS-GV, ngày 08/4/2025 của Viện kiểm sát 

nhân dân quận Gò Vấp đã truy tố bị cáo Trịnh Phi L về tội “Tội sản xuất, buôn bán 

hàng cấm” theo khoản 1 Điều 190 của Bộ luật Hình sự năm 2015 đã được sửa đổi, 

bổ sung năm 2017.  

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm 

tội như kết luận điều tra và cáo trạng truy tố.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp sau khi phân tích nội dung vụ 

án, những tính chất và hậu quả của vụ án đối với xã hội, các tình tiết định tội, định 

khung hình phạt, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thì vẫn giữ nguyên quyết 

định truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử: 

Các tình tiết tăng nặng TNHS: Không có.  

 Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo thành khẩn khai báo ăn 

năn hối cải, nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, có nơi cư trú rõ ràng nên được 

áp dụng điểm s khoản 1 Điều 51, khoản 2 điều 51 Bộ luật hình sự.  

Áp dụng điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm c khoản 1 Điều 190; Điều 65 

Bộ luật hình sự 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017; 

- Xử phạt bị cáo Trịnh Phi L từ 01 năm đến 01 năm 06 tháng tù về tội “Sản 

xuất, buôn bán hàng cấm” nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 02 năm 

đến 03 năm.  

Về vật chứng vụ án: Đề nghị tịch thu tiêu hủy 20 khối trụ tròn cao khoảng 8,4 

cm, đường kính 5,2cm, bên ngoài vật có chữ vạn sự như ý màu vàng trên nền giấy 

mày đỏ, một đầu có gắn đoạn dây dài khoảng 7cm; 01 đoạn dây dài khoảng 01 mét, 

có 85 viên khối trụ tròn đường kính khoảng 2,2cm, cao khoảng 6cm, một đầu có 
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đoạn dây được nối vào đoạn dây dài khoảng 1m; 01 đoạn dây dài khoảng 01 mét, 

có 86 viên khối trụ tròn đường kính khoảng 2,2cm, cao khoảng 4,9cm, một đầu có 

đoạn dây được nối vào đoạn dây khác dài khoảng 1m; 01 khối trụ tròn cao khoảng 

7,0 cm, đường kính khoảng 5cm, một đầu có đoạn dây dài khoảng 7cm; 01 khối trụ 

tròn cao khoảng 8,2 cm, đường kính khoảng 4,2cm, một đầu có đoạn dây dài 

khoảng 7cm; 04 khối trụ tròn cao khoảng 6,0 cm, đường kính khoảng 3,7cm, một 

đầu có đoạn dây dài khoảng 14 cm, hai đầu đoạn dây gắn vào khối trụ tròn; 01 khối 

trụ tròn cao khoảng 6,0 cm, đường kính khoảng 3cm, một đầu có đoạn dây dài 

khoảng 7cm; 01 khối cầu tròn, đường kính khoảng 3cm, một đầu có đoạn dây dài 

khoảng 7cm; 1341,2g bột màu xám đậm, ký hiệu M1; 1534,3g bột màu trắng vàng 

nhạt ký hiệu M2; 138,9g bột màu xám đậm, ký hiệu M3; 3800g bột màu trắng, ký 

hiệu M4; 3800g bột màu xám đậm, ký hiệu M5; 512,8g bột màu đen ký hiệu M6; 

83,3g bột màu đen, ký hiệu M7; 98,9g bột màu trắng, ký hiệu M8; 2350g bột màu 

trắng, ký hiệu M9; 18,3 mét dây màu xanh lá nặng 70 gam; nhiều đoạn dây màu 

xám được bọc bên ngoài bằng nilong, tổng chiều dài 2 mét, nặng 17,3 gam; 01 mét 

dây được bọc bằng giấy có quấn chỉ màu trắng, đỏ xung quanh, nặng 31 gam; 01 

dây dài 67cm, nặng 6,0g, ký hiệu M10; 394,5g bột màu vàng, ký hiệu M11; 09 viên 

hình trụ tròn màu đỏ, nặng 351,7g, ký hiệu M12; 617,4g bột màu đen, ký hiệu 

M13; 1100g bột màu đen, ký hiệu M14; 63,4g vỏ banh nhựa có dây dẫn cháy, ký 

hiệu M15; 14.000g giấy đỏ; 1.100g vỏ banh nhựa; 07 cuộn giấy quấn hình trụ cao 

8,2cm, đường kính 5,5cm; 15 cuộn giấy quấn hình trụ cao 6,4cm, đường kính 

2,7cm; 46 cuộn giấy quấn hình trụ cao 6,4cm, đường kính 2,7cm; 43 cuộn giấy 

quấn hình trụ cao 5,4cm, đường kính 2,7cm; 01 ống màng bọc thực phẩm; 01 cái 

kiềm; 01 cây thước; 01 cuộn băng keo; 01 ống nhựa; 01 hộp nhựa; 01 cái cân tiểu 

ly; 01 chai nhựa nắp nhọn; 01 chai keo dán 502; 01 cái rây inox. 

Đối với xe máy: Đề nghị đăng báo tìm chủ sở hữu trong thời hạn 06 tháng, 

nếu không có ai đến nhận thì tịch thu sung quỹ Nhà nước. 

Đối với điện thoại di động thu của L là phương tiện sử dụng vào việc phạm tội 

nên tịch thu sung quỹ. 

Qua ý kiến luận tội của đại diện Viện kiểm sát bị cáo nhất trí và không có ý 

kiến tranh luận gì, lời nói sau cùng bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:  

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an quận Gò Vấp, 

Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Viện kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp, kiểm sát 

viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị 

cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại gì về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan 

tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp.  

[2] Lời khai của bị cáo hoàn toàn phù hợp với tang vật đã thu giữ, phù hợp với 
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kết luận điều tra của cơ quan Công an Thành phố Hồ Chí Minh, với bản cáo trạng 

của Viện kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp và với các tài liệu chứng cứ khác có trong 

hồ sơ vụ án. Căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra xét hỏi, 

tranh luận tại phiên tòa, đủ cơ sở kết luận hành vi của bị cáo phạm tội “Tội sản 

xuất, buôn bán hàng cấm”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 1 

Điều 190 của Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017. Do đó, 

cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp truy tố bị cáo về tội danh và 

điều khoản như trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.  

 [3] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Bởi lẽ, đã xâm hại đến chính 

sách quản lý của Nhà nước về lĩnh vực hàng hóa mà nhà nước cấm kinh doanh. Mà 

cụ thể là trật tự quản lý thị trường sản xuất kinh doanh, gây lũng đoạn thị trường 

trong nước, dẫn đến nhà nước không kiểm soát được hàng hóa. Đồng thời còn gây 

nên những hậu quả vật chất và phi vật chất cho xã hội và những thiệt hại về kinh tế, 

chính trị xã hội….Mặc dù bị cáo biết rõ hành vi buôn bán hàng cấm là vi phạm 

pháp luật, bị pháp luật nghiêm cấm nhưng vì hám lợi và muốn có tiền tiêu xài nhằm 

thỏa mãn nhu cầu của cá nhân mà không phải thông qua lao động chân chính, bị 

cáo đã thực hiện hành vi mua bán và sản xuất hàng cấm là pháo nổ và vật liệu nổ có 

khối lượng là 9,0496 kilôgam, nên Viện kiểm sát quận Gò Vấp truy tố bị cáo theo 

điểm c khoản 1 Điều 190 của Bộ luật hình sự là có cơ sở, do đó Hội đồng xét xử 

xét thấy cần có mức án thật nghiêm tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo, 

nên việc xử lý các bị cáo bằng biện pháp hình sự là phù hợp theo qui định của pháp 

luật. 

Về tình tiết tăng nặng: Không có. 

[4] Tuy nhiên, khi lượng hình cần xem xét cho: Tại cơ quan điều tra cũng như 

qua diễn biến phiên tòa hôm nay bị cáo đã thật thà khai báo, ăn năn hối cải, thành 

khẩn nhận tội, lần đầu phạm tội, chưa có tiền án, tiền sự, có nơi cư trú rõ ràng, gia 

đình có hoàn cảnh khó khăn và là lao động chính của gia đình nên Hội đồng xét xử 

áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ 

luật Hình sự.  

[5] Về xử lý vật chứng: 

Đối với 20 khối trụ tròn cao khoảng 8,4 cm, đường kính 5,2cm, bên ngoài vật 

có chữ vạn sự như ý màu vàng trên nền giấy mày đỏ, một đầu có gắn đoạn dây dài 

khoảng 7cm; 01 đoạn dây dài khoảng 01 mét, có 85 viên khối trụ tròn đường kính 

khoảng 2,2cm, cao khoảng 6cm, một đầu có đoạn dây được nối vào đoạn dây dài 

khoảng 1m; 01 đoạn dây dài khoảng 01 mét, có 86 viên khối trụ tròn đường kính 

khoảng 2,2cm, cao khoảng 4,9cm, một đầu có đoạn dây được nối vào đoạn dây 

khác dài khoảng 1m; 01 khối trụ tròn cao khoảng 7,0 cm, đường kính khoảng 5cm, 

một đầu có đoạn dây dài khoảng 7cm; 01 khối trụ tròn cao khoảng 8,2 cm, đường 

kính khoảng 4,2cm, một đầu có đoạn dây dài khoảng 7cm; 04 khối trụ tròn cao 

khoảng 6,0 cm, đường kính khoảng 3,7cm, một đầu có đoạn dây dài khoảng 14 cm, 

hai đầu đoạn dây gắn vào khối trụ tròn; 01 khối trụ tròn cao khoảng 6,0 cm, đường 

kính khoảng 3cm, một đầu có đoạn dây dài khoảng 7cm; 01 khối cầu tròn, đường 

kính khoảng 3cm, một đầu có đoạn dây dài khoảng 7cm; 1341,2g bột màu xám 

đậm, ký hiệu M1; 1534,3g bột màu trắng vàng nhạt ký hiệu M2; 138,9g bột màu 
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xám đậm, ký hiệu M3; 3800g bột màu trắng, ký hiệu M4; 3800g bột màu xám đậm, 

ký hiệu M5; 512,8g bột màu đen ký hiệu M6; 83,3g bột màu đen, ký hiệu M7; 

98,9g bột màu trắng, ký hiệu M8; 2350g bột màu trắng, ký hiệu M9; 18,3 mét dây 

màu xanh lá nặng 70 gam; nhiều đoạn dây màu xám được bọc bên ngoài bằng 

nilong, tổng chiều dài 2 mét, nặng 17,3 gam; 01 mét dây được bọc bằng giấy có 

quấn chỉ màu trắng, đỏ xung quanh, nặng 31 gam; 01 dây dài 67cm, nặng 6,0g, ký 

hiệu M10; 394,5g bột màu vàng, ký hiệu M11; 09 viên hình trụ tròn màu đỏ, nặng 

351,7g, ký hiệu M12; 617,4g bột màu đen, ký hiệu M13; 1100g bột màu đen, ký 

hiệu M14; 63,4g vỏ banh nhựa có dây dẫn cháy, ký hiệu M15; 14.000g giấy đỏ; 

1.100g vỏ banh nhựa; 07 cuộn giấy quấn hình trụ cao 8,2cm, đường kính 5,5cm; 15 

cuộn giấy quấn hình trụ cao 6,4cm, đường kính 2,7cm; 46 cuộn giấy quấn hình trụ 

cao 6,4cm, đường kính 2,7cm; 43 cuộn giấy quấn hình trụ cao 5,4cm, đường kính 

2,7cm; 01 ống màng bọc thực phẩm; 01 cái kiềm; 01 cây thước; 01 cuộn băng keo; 

01 ống nhựa; 01 hộp nhựa; 01 cái cân tiểu ly; 01 chai nhựa nắp nhọn; 01 chai keo 

dán 502; 01 cái rây inox là dụng cụ, phương tiện phạm tôi không có giá trị sử dụng 

nên tịch thu tiêu hủy. 

Đối với 01 xe mô tô BKS 51R3-9904 và 01 Giấy đăng ký xe của xe trên. Cơ 

quan điều tra đã đăng báo tìm chủ sở hữu. Giao cho Chi cục Thi hành án dân sự 

quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thông báo công khai trên phương 

tiện thông tin đại chúng để tìm chủ sở hữu đối với tài sản đối với xe mô tô biển 

kiểm sát 51R3-9904, hiệu ATTLILA màu đen, số khung GD6D-013459, số máy 

M9BED-013459 trong thời hạn 06 tháng. Nếu sau thời hạn 6 tháng kể từ ngày đăng 

báo mà không có ai đến nhận, thì tich thu nộp vào ngân sách Nhà nước. 

Đối với 01 điện thoại di động hiệu Iphone, số IMEI: 357397704173391; 

IMEI2: 357397704175248, số sêri: F9WC2P4W5N, có gắn sim số: 0789301193 là 

phương tiện bị cáo dùng vào việc phạm tội nên tịch thu sung quỹ Nhà nước.  

Đối với lời khai của L bán pháo nổ tổng cộng được 04 lần, thu về được 

khoảng 2.000.000đ. Tuy nhiên, chỉ có lời khai của L chỉ thu tiền mặt và không lập 

sổ sách, chứng từ theo dõi, L cũng không nhớ rõ địa chỉ của người mua pháo nổ 

nên không có căn cứ. 

Đối với các tài khoản Facebook tên “Đen Beta” và “Nguyen Van T1”, do L 

không nhớ thông tin trang web cũng như tài khoản Facebook bị chặn, tin nhắn đã bị 

xóa hết nên không có thông tin để truy xét làm rõ. 

Đối với tài khoản Facebook tên “Cao Tiên S” sử dụng số điện thoại 

0528.229.031, Cơ quan điều tra đã có văn bản xác minh làm rõ. Khi có kết quả sẽ 

tiếp tục truy xét, xác minh xử lý sau. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:  

   Căn cứ vào điểm c khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

65 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;  

Tuyên bố bị cáo Trịnh Phi L phạm tội “Sản xuất, buôn bán hàng cấm”; 
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- Xử phạt bị cáo Trịnh Phi L 01 (một) năm tù nhưng cho hưởng án treo. Thời 

gian thử thách là 02 (hai) năm kể từ ngày tuyên án. 

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường T, Quận A, Thành phố Hồ Chí 

Minh giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. 

Trong thời gian thử thách, bị cáo được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 

theo quy định của luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết 

định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho 

hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người 

đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án 

mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật Hình sự năm 2015 đã được sửa đổi, bổ 

sung năm 2017. 

Trong trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại 

khoản 3 Điều 92 Luật Thi hành án hình sự năm 2019; 

Áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; 

khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; 

- Tịch thu tiêu hủy:  

+ 20 khối trụ tròn cao khoảng 8,4 cm, đường kính 5,2cm, bên ngoài vật có chữ 

vạn sự như ý màu vàng trên nền giấy mày đỏ, một đầu có gắn đoạn dây dài khoảng 

7cm; 01 đoạn dây dài khoảng 01 mét, có 85 viên khối trụ tròn đường kính khoảng 

2,2cm, cao khoảng 6cm, một đầu có đoạn dây được nối vào đoạn dây dài khoảng 

1m; 01 đoạn dây dài khoảng 01 mét, có 86 viên khối trụ tròn đường kính khoảng 

2,2cm, cao khoảng 4,9cm, một đầu có đoạn dây được nối vào đoạn dây khác dài 

khoảng 1m; 01 khối trụ tròn cao khoảng 7,0 cm, đường kính khoảng 5cm, một đầu 

có đoạn dây dài khoảng 7cm; 01 khối trụ tròn cao khoảng 8,2 cm, đường kính 

khoảng 4,2cm, một đầu có đoạn dây dài khoảng 7cm; 04 khối trụ tròn cao khoảng 

6,0 cm, đường kính khoảng 3,7cm, một đầu có đoạn dây dài khoảng 14 cm, hai đầu 

đoạn dây gắn vào khối trụ tròn; 01 khối trụ tròn cao khoảng 6,0 cm, đường kính 

khoảng 3cm, một đầu có đoạn dây dài khoảng 7cm; 01 khối cầu tròn, đường kính 

khoảng 3cm, một đầu có đoạn dây dài khoảng 7cm; 1341,2g bột màu xám đậm, ký 

hiệu M1; 1534,3g bột màu trắng vàng nhạt ký hiệu M2; 138,9g bột màu xám đậm, 

ký hiệu M3; 3800g bột màu trắng, ký hiệu M4; 3800g bột màu xám đậm, ký hiệu 

M5; 512,8g bột màu đen ký hiệu M6; 83,3g bột màu đen, ký hiệu M7; 98,9g bột 

màu trắng, ký hiệu M8; 2350g bột màu trắng, ký hiệu M9; 18,3 mét dây màu xanh 

lá nặng 70 gam; nhiều đoạn dây màu xám được bọc bên ngoài bằng nilong, tổng 

chiều dài 2 mét, nặng 17,3 gam; 01 mét dây được bọc bằng giấy có quấn chỉ màu 

trắng, đỏ xung quanh, nặng 31 gam; 01 dây dài 67cm, nặng 6,0g, ký hiệu M10; 

394,5g bột màu vàng, ký hiệu M11; 09 viên hình trụ tròn màu đỏ, nặng 351,7g, ký 

hiệu M12; 617,4g bột màu đen, ký hiệu M13; 1100g bột màu đen, ký hiệu M14; 

63,4g vỏ banh nhựa có dây dẫn cháy, ký hiệu M15. 

Theo Lệnh nhập kho vật chứng số 70/2024.VC của Bộ Tư lệnh Thành phố H. 

+ 14.000g giấy đỏ; 1.100g vỏ banh nhựa; 07 cuộn giấy quấn hình trụ cao 

8,2cm, đường kính 5,5cm; 15 cuộn giấy quấn hình trụ cao 6,4cm, đường kính 

2,7cm; 46 cuộn giấy quấn hình trụ cao 6,4cm, đường kính 2,7cm; 43 cuộn giấy 
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quấn hình trụ cao 5,4cm, đường kính 2,7cm; 01 ống màng bọc thực phẩm; 01 cái 

kiềm; 01 cây thước; 01 cuộn băng keo; 01 ống nhựa; 01 hộp nhựa; 01 cái cân tiểu 

ly; 01 chai nhựa nắp nhọn; 01 chai keo dán 502; 01 cái rây inox.  

Tịch thu sung quỹ: 01 điện thoại di động hiệu Iphone, số IMEI: 

357397704173391; IMEI2: 357397704175248, số sêri: F9WC2P4W5N, có gắn sim 

số: 0789301193. 

Giao cho Chi cục Thi hành án dân sự quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 

tiếp tục thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng để tìm chủ sở 

hữu đối với tài sản đối với xe mô tô biển kiểm sát 51R3-9904, hiệu ATTLILA màu 

đen, số khung GD6D-013459, số máy M9BED-013459 và 01 Giấy đăng ký xe mô 

tô số 0399149 do Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cấp 

ngày 10/01/2007 trong thời hạn 06 tháng. Nếu sau thời hạn 6 tháng kể từ ngày đăng 

báo mà không có ai đến nhận, thì tịch thu nộp vào ngân sách Nhà nước. 

Theo Phiếu nhập kho vật chứng số 167/PNK ngày 31/3/2025 của Cơ quan 

cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh. 

Áp dụng khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Luật phí 

và lệ phí số 97/2015/QH13, ngày 25/11/2015 của Quốc Hội và Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội quy 

định về án phí và lệ phí Tòa án;  

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 (Hai trăm ngàn) đồng. Nộp 

tại cơ quan Thi hành án dân sự có thẩm quyền.  

Bị cáo được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày tính kể từ ngày tuyên án.  

Căn cứ Điều 26 của Luật Thi hành án dân sự; 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 của 

Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án 

dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6,7 và 9 của Luật 

Thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

của Luật Thi hành án dân sự. 

(Đã giải thích quy chế án treo). 

Nơi nhận: 

- TAND TPHCM; 

- VKSND TPHCM; 

- Chi cục thi hành án dân sự quận Gò Vấp; 

- Công an Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Viện kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp; 

- Bị cáo;  

- Lưu: VT, hồ sơ vụ án. 

 

     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

     THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

Lê Minh Loan 

 

 


